
TT Tổ chức/ cá nhận nộp hồ
sơ tự công bố Địa chỉ Số công bố sản

phẩm Tên sản phẩm công bố Thời gian
nộp hồ sơ

1 Hộ kinh doanh Võ Thành
Phúc

Thôn Châu Trúc, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ,
Tỉnh Bình Định

01/Võ Thành
Phúc/2024 Cá bống tượng 06/08/2024

2 Hộ kinh doanh yến sào
Như Văn

Xóm 3,  Thôn Quảng Nghiệp, Xã Phước Hưng,
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 01/NHƯ VĂN/2024 Yến Thô Như Văn 07/08/2024

3 Hộ kinh doanh yến sào
Như Văn

Xóm 3,  Thôn Quảng Nghiệp, Xã Phước Hưng,
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 02/NHƯ VĂN/2024 Yến Tinh chế Như Văn 07/08/2024

4 Hộ kinh doanh tôm chua
Bà Vân

144 Hùng Vương, Phường Nhơn Bình, Thành phố
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 01/BÀ VÂN/2024 Mắm tôm chua Bà Vân 09/08/2024

5 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thị Xuân Hải

Thôn Huỳnh Mai, Xã Phước Nghĩa, Huyện Tuy
Phước, Tỉnh Bình Định 01/HKDNTXH/2024 Yến sào Hải Yến 09/08/2024

6

Hộ kinh doanh cơ sở Sản
xuất – Phân phối sản phẩm
từ sen và nông sản xanh
Năm Xong

Số 1612 Võ Nguyên Giáp, Khu phố Lâm Trúc 2,
Phường Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình
Định

01/NĂM
XONG/2024 Trà hạt sen rang 13/08/2024

7 Hộ kinh doanh Võ Minh
Hiển

Đội 7, Thôn Khánh Trạch, Xã Hoài Mỹ, Thị xã
Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

01/VÕ MINH
HIỂN/2024

MẮM MỰC SƠN DƯỢC
VLOGS 16/08/2024

8 Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía Đông đường Điện Biên
Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh Bình Định.

03/THANH VÂN
2/2024 Chả cá biển thì là 26/08/2024

9 Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía Đông đường Điện Biên
Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh Bình Định.

02/THANH VÂN
2/2024 Chả cá biển rau củ 26/08/2024

10 Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía Đông đường Điện Biên
Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh Bình Định.

05/THANH VÂN
2/2024 Chả cá cốm non 26/08/2024

11 Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía Đông đường Điện Biên
Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh Bình Định.

01/THANH VÂN
2/2024 Lá lốt cuộn cá biển 26/08/2024

12 Công ty TNHH ATV
ROSE

29 Đường Trần Quang Diệu, Phường Lý Thường
Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 01/ATV ROSE/2024 Yến sào tinh chế 30/08/2024

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ



TT Tổ chức/ cá nhận nộp hồ
sơ tự công bố Địa chỉ Số công bố sản

phẩm Tên sản phẩm công bố Thời gian
nộp hồ sơ

13 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 05/TUỆ HÂN/2024 Hạt chia Tuệ Hân  16/9/2024

14 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 01/TUỆ HÂN/2024 Táo đỏ Tuệ Hân  16/9/2024

15 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 04/TUỆ HÂN/2024 Hạt sen khô Tuệ Hân  16/9/2024

16 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 03/TUỆ HÂN/2024 Long nhãn Tuệ Hân  16/9/2024

17 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 02/TUỆ HÂN/2024 Kỷ tử Tuệ Hân  17/9/2024

18 Hộ kinh doanh Hải Liễu Khu phố Trà Quang Bắc, Thị trấn Phù Mỹ, Huyện
Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định 01/HẢI LIỄU/2024 Chả lụa Hải Liễu 18/09/2024

19 Hộ kinh doanh Hải Liễu Khu phố Trà Quang Bắc, Thị trấn Phù Mỹ, Huyện
Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định 02/HẢI LIỄU/2024 Nem chua Hải Liễu 18/09/2024

20 Cơ sở Lệ Phúc Thôn Liêm Định, Xã Nhơn Phong, Thị xã An
Nhơn, Tỉnh Bình Định

01/CƠ SỞ LỆ
PHÚC/2024 Chả lụa 18/09/2024

21 DNTN sản xuất nước mắm
Bốn Phương

Cụm TTCN Thanh Liêm, Xã Nhơn An, Thị xã An
Nhơn, Tỉnh Bình Định

01/BỐN
PHƯƠNG/2024 Giấm 19/09/2024

22 Công ty Cổ phần Thương
mại và Dịch vụ Q-LINK

Lô 24-25 Bùi Tư Toàn, Phường Nguyễn Văn Cừ,
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

01/CTCPTMDVQLI
NK/2024 Trà xanh túi lọc Bancha 19/09/2024

23 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 07/TUỆ HÂN/2024 Long nhãn ôm sen Tuệ Hân 19/09/2024

24 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 06/TUỆ HÂN/2024 Hạt sen sấy giòn Tuệ Hân 19/09/2024

25 Hộ kinh doanh yến sào
Linh Nhi

Thôn Tân Hội, Xã Phước Hưng, Huyện Tuy
Phước, Tỉnh Bình Định 01/LINH NHI/2024 Yến Thô Linh Nhi 26/09/2024

26 Hộ kinh doanh yến sào
Linh Nhi

Thôn Tân Hội, Xã Phước Hưng, Huyện Tuy
Phước, Tỉnh Bình Định 02/LINH NHI/2024 Yến Tinh Linh Nhi 26/09/2024

27 Công ty Cổ Phần Tingco
Bình Định

 Lô A3.12 + A3.13 Khu công nghiệp Nhơn Hội
(Khu A), Khu kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội,
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

15/TINGCO
BĐ/2024 Tổ yến chưng đường ăn kiêng 04/10/2024

28 Cơ sở N5 Xóm mới, Thôn Tân Thuận, Xã Phước Thuận,
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 01/N5/2024 Cà phê phin truyền thống N5 16/10/2024



TT Tổ chức/ cá nhận nộp hồ
sơ tự công bố Địa chỉ Số công bố sản

phẩm Tên sản phẩm công bố Thời gian
nộp hồ sơ

29 Công ty TNHH Nông sản
sấy Tây Sơn

Số 150 Đống Đa, Thị trấn Phú Phong, Huyện Tây
Sơn, Tỉnh Bình Định

01/NÔNG SẢN SẤY
TÂY SƠN/2024 Khổ qua rừng sấy khô 16/10/2024

30 Hộ kinh doanh Nguyên
Hồng

1045 Hùng Vương, Phường Trần Quang Diệu,
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

02/NGUYÊN
HỒNG/2024 Chả lụa Nguyên Hồng 13/11/2024

31 Hộ kinh doanh Nguyên
Hồng

1045 Hùng Vương, Phường Trần Quang Diệu,
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

01/NGUYÊN
HỒNG/2024 Nem chua Nguyên Hồng 13/11/2024

32 Hộ kinh doanh Lê Văn
Sang

212 Đống Đa, TT.Phú Phong, Huyện Tây Sơn,
Tỉnh Bình Định 07/LÊ SANG/2024 Chuối sấy Lê Sang 13/11/2024

33 Hộ kinh doanh Lê Văn
Sang

212 Đống Đa, TT.Phú Phong, Huyện Tây Sơn,
Tỉnh Bình Định 06/LÊ SANG/2024 Mít sấy Lê Sang 13/11/2024

34 Hộ kinh doanh Lê Văn
Sang

212 Đống Đa, TT.Phú Phong, Huyện Tây Sơn,
Tỉnh Bình Định 05/LÊ SANG/2024 Ngô sấy Lê Sang 13/11/2024

35
Hộ kinh doanh cơ sở sản
xuất, chế biến thực phẩm
Nam Phương

Tổ 1 – Khu phố 1 – Phường Nhơn Phú – Thành
phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

03/NAM
PHƯƠNG/2024 Nem nướng 13/11/2024

36 Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía Đông đường Điện Biên
Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh Bình Định.

04/THANH VÂN
2/2024 Chả cá biển hải sản 13/11/2024

37 Công ty TNHH sản xuất
và dịch vụ Vạn Đại

Đội 8, Thôn Gia Trị, Xã Ân Đức, Huyện Hoài Ân,
Tỉnh Bình Định 02/VẠN ĐẠI/2024 Muối tiêu Thôn Gia 25/11/2024

38 Công ty TNHH sản xuất
và dịch vụ Vạn Đại

Đội 8, Thôn Gia Trị, Xã Ân Đức, Huyện Hoài Ân,
Tỉnh Bình Định 03/VẠN ĐẠI/2024 Muối sả Thôn Gia 25/11/2024

39 Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía Đông đường Điện Biên
Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh Bình Định.

10/THANH VÂN
2/2024 Chả giò hải sản 25/11/2024

40 Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía Đông đường Điện Biên
Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh Bình Định.

08/THANH VÂN
2/2024 Chả ram bánh tráng mè 25/11/2024

41 Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía Đông đường Điện Biên
Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh Bình Định.

06/THANH VÂN
2/2024 Chả lụa cá 25/11/2024

42 Công ty TNHH MTV
Dược liệu hữu cơ Bidiphar

Thôn 3, Xã An Toàn, Huyện An Lão, Tỉnh Bình
Định 03/BIORMED/2024 Trà cao Đảng sâm VN Ba kích 26/11/2024



TT Tổ chức/ cá nhận nộp hồ
sơ tự công bố Địa chỉ Số công bố sản

phẩm Tên sản phẩm công bố Thời gian
nộp hồ sơ

43 Công ty TNHH MTV
Dược liệu hữu cơ Bidiphar

Thôn 3, Xã An Toàn, Huyện An Lão, Tỉnh Bình
Định 04/BIORMED/2024 Trà cao Hà Thủ Ô Đỏ 26/11/2024

44 Hộ kinh doanh Hải Liễu Khu phố Trà Quang Bắc – Thị trấn Phù Mỹ –
Huyện Phù Mỹ – Tỉnh Bình Định 05/HẢI LIỄU/2024 Chả bò Hải Liễu 26/11/2024

45 Hộ kinh doanh Hải Liễu Khu phố Trà Quang Bắc – Thị trấn Phù Mỹ –
Huyện Phù Mỹ – Tỉnh Bình Định 06/HẢI LIỄU/2024 Chả jambon Hải Liễu 26/11/2024

46 Nem chả Thoa Thôn Nhơn Thiện – Xã Nhơn Hạnh – Thị xã An
Nhơn – Tỉnh Bình Định

01/NEM CHẢ
THOA/2024 Chả lụa Thoa 26/11/2024

47 Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía Đông đường Điện Biên
Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh Bình Định.

07/THANH VÂN
2/2024 Cá chuồn ướp sả ớt 03/12/2024

48 Hợp tác xã Nông nghiệp
Hoài Mỹ

Thôn Định Công, Xã Hoài Mỹ, Thị xã Hoài Nhơn,
Tỉnh Bình Định

01/HTX HOÀI
MỸ/2024 Gạo Hoài Mỹ 04/12/2024

49 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 09/TUỆ HÂN/2024 Bột đậu xanh Tuệ Hân 04/12/2024

50 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 12/TUỆ HÂN/2024 Trà Dưỡng nhan đông trùng hạ

thảo (7 vị) 04/12/2024

51 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 13/TUỆ HÂN/2024 Gia vị nấu phở 04/12/2024

52 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 15/TUỆ HÂN/2024 Tương ớt xào Tuệ Hân 04/12/2024

53 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 14/TUỆ HÂN/2024 Trà túi lọc bí đao rong biển 04/12/2024

54 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 10/TUỆ HÂN/2024 Trà Dưỡng nhan 6 vị truyền thống 05/12/2024

55 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 08/TUỆ HÂN/2024 Bột đậu nành Tuệ Hân 05/12/2024

56 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 11/TUỆ HÂN/2024 Trà Đông trùng hạ thảo 4 vị 05/12/2024

57 Hộ kinh doanh Hải Liễu Khu phố Trà Quang Bắc, Thị trấn Phù Mỹ, Huyện
Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định 03/HẢI LIỄU/2024 Chả ram tôm đất Hải Liễu 05/12/2024

58 Hộ kinh doanh Tô Vũ
Thành Tín

Đội 7, Thôn Vạn Hội 1, Xã Ân Tín, Huyện Hoài
Ân, Tỉnh Bình Định

01/TÔ VŨ THÀNH
TÍN/2024 Mật ong rừng 18/12/2024
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59 Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía Đông đường Điện Biên
Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh Bình Định.

11/THANH VÂN
2/2024 Cá nục 19/12/2024

60 Hộ kinh doanh Hưng Phát 840 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành phố
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

04/HƯNG
PHÁT/2024 Chả lụa 24/12/2024

61 Hộ kinh doanh Hưng Phát 840 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành phố
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

03/HƯNG
PHÁT/2024 Chả bò 24/12/2024

62 Hộ kinh doanh Hưng Phát 840 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành phố
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

05/HƯNG
PHÁT/2024 Nem chua 24/12/2024

63 Hộ kinh doanh Hưng Phát 840 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành phố
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

02/HƯNG
PHÁT/2024 Lạp xưởng tươi Đài Loan 24/12/2024

64 Công ty TNHH dịch vụ
thương mại nông trại xanh

Số 70 đường Yết Kiêu, Khu vực An Hoà, Phường
Nhơn Hoà, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

03/NÔNG TRẠI
XANH/2024 Thịt gà sạch nông trại xanh 25/12/2024

65 Công ty TNHH dịch vụ
thương mại nông trại xanh

Số 70 đường Yết Kiêu, Khu vực An Hoà, Phường
Nhơn Hoà, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

02/NÔNG TRẠI
XANH/2024 Thịt gà đông lạnh nông trại xanh 25/12/2024

66 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện
Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 16/TUỆ HÂN/2024 Hạt điều rang muối Tuệ Hân 25/12/2024

67 Hộ kinh doanh Hải Liễu Khu phố Trà Quang Bắc, Thị trấn Phù Mỹ, Huyện
Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định 04/HẢI LIỄU/2024 Chả quế Hải Liễu 26/12/2024


